
Phụ lục:

Tổng số 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

Tổng cộng 673,227,087 ######### 514,504,587 1,279,749,908 189,305,240 790,206,103 45,183,632 41,871,494 3,312,138 18,978,973 236,075,960 190 114 154

A Ngân sách huyện 563,073,087 ######### 436,350,587 1,040,612,101 144,586,666 675,897,713 43,594,612 41,871,494 1,723,118 12,710,098 163,823,012 185 108 155

I Các cơ quan, đơn vị 505,498,087 133,344,000 378,775,587 809,542,099 144,586,666 566,563,518 43,594,612 41,871,494 1,723,118 0 54,797,303 160 108 150

1 Văn phòng HĐND&UBND 7,463,000 100,000 7,363,000 9,439,687 88,202 9,338,290 10,000 10,000 3,195 126 88 127

2 Phòng Nội vụ huyện 2,153,000 2,153,000 2,197,045 2,191,166 0 5,879 102 102

3 Phòng Lao động, TB&XH 57,652,700 250,000 57,402,700 62,793,484 248,459 58,805,258 533,112 533,112 3,206,655 109 99 102

4 Thanh tra huyện 964,000 964,000 1,207,800 1,207,008 0 792 125 125

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 3,036,000 500,000 2,536,000 10,181,757 4,955,034 5,206,723 0 20,000 335 991 205

6 Phòng Tài nguyên& MT 1,188,000 1,188,000 7,981,023 7,979,445 0 1,579 672 672

7 Phòng Tài chính-KH 4,311,000 4,311,000 7,191,938 7,184,342 0 7,596 167 167

8 Phòng NN & PTNT huyện 2,596,000 1,500,000 1,096,000 9,336,261 2,985,655 3,918,136 816,269 816,269 1,616,201 360 199 357

9 Phòng Tư Pháp 817,000 817,000 1,035,400 1,032,974 0 2,426 127 126

10 Phòng VHTT 1,503,180 1,503,180 1,836,451 1,712,074 123,000 123,000 1,377 122 114

11 Phòng Giáo dục& Đào tạo 4,551,707 4,551,707 4,972,327 4,968,677 0 3,650 109 109

12 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 814,000 814,000 840,700 833,644 0 7,056 103 102

13 Hội Nông dân 885,000 885,000 997,200 997,200 0 0 113 113

14 Hội Phụ nữ 636,000 636,000 824,000 800,717 23,000 23,000 283 130 126

15 Hội Cựu chiến binh 379,000 379,000 440,150 437,225 0 2,925 116 115

16 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 1,134,000 1,134,000 1,282,000 1,281,797 0 203 113 113

17
Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện
3,149,600 3,149,600 7,854,818 4,707,218 28,987 28,987 3,118,613 249 149

18 Trung tâm VHTT và Thể thao 2,644,000 2,644,000 2,876,305 2,874,449 0 1,856 109 109

19 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 1,298,000 500,000 798,000 1,484,311 485,811 998,500 0 0 114 97 125

Chi chương trình MTQG

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện)
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20 TT Dịch vụ Nông nghiệp 988,000 988,000 1,693,000 1,693,000 0 0 171 171

21 Trung tâm phát triển quỹ đất 4,680,000 4,680,000 0 11,541,334 5,383,253 1,095,741 0 5,062,340 247 115

22 Đội Quản lý Đô thị 1,245,000 1,245,000 1,872,877 1,870,195 0 2,682 150 150

23 Ban QLDA ĐTXD khu vực 107,366,000 107,366,000 0 163,918,486 113,791,133 2,015,039 14,044,138 14,044,138 34,068,176 153 106

24 Hội Chữ thập đỏ 356,000 356,000 589,250 589,250 0 0 166 166

25 Hội chất độc da cam/Dioxin 108,800 108,800 112,888 112,888 0 0 104 104

26 Hội Thanh niên xung phong 65,000 65,000 69,092 69,092 0 0 106 106

27 Hội Khuyến học 26,000 26,000 26,000 26,000 0 0 100 100

28 Hội tù yêu nước 90,000 90,000 94,092 94,092 0 0 105 105

29 Hội  Khuyến tật 85,000 85,000 89,092 89,092 0 0 105 105

30 Hội  Luật gia 65,000 65,000 69,092 69,092 0 0 106 106

31 Hội Người cao tuổi 73,000 73,000 73,000 73,000 0 0 100 100

32 Hội Người mù 140,000 140,000 140,000 140,000 0 0 100 100

33 Văn phòng Huyện ủy Phú Lộc 7,803,000 7,803,000 9,761,628 9,761,628 0 0 125 125

34 Công an huyện 432,000 432,000 1,400,000 1,400,000 0 0 324 324

35 Ban Chỉ huy quân sự huyện 1,035,000 1,035,000 5,366,635 131,635 5,235,000 0 0 519 506

36 Đồn BP Lăng Cô 99,000 99,000 164,000 164,000 0 0 166 166

37 Đồn BP 228 Vinh Hiền 99,000 99,000 184,000 184,000 0 0 186 186

38 Đồn BP cửa khẩu Chân Mây 129,000 129,000 204,000 204,000 0 0 158 158

39 Đại đội C1 cơ động L. Cô 45,000 45,000 60,000 60,000 0 0 133 133

40 Toà án nhân dân huyện 54,000 54,000 54,000 54,000 0 0 100 100

41 Viện kiểm sát nhân dân huyện 36,000 36,000 36,000 36,000 0 0 100 100

42
Các HTX nông nghiệp (kinh 

phí miễn giảm thuỷ lợi phí)
0 0 5,830,042 5,830,042 0 0

43

Các Hợp tác xã (thực hiện 

chính sách khuyến khích, phát 

triển HTX)

0 0 379,183 379,183 0 0
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44 Chi cục Thống kê huyện 0 0 70,000 70,000 0 0

45 Trung tâm Y tế huyện 0 0 543,750 355,000 188,750 188,750 0

46 Hạt Kiểm lâm huyện 0 0 95,000 95,000 0 0

47 Trường THPT Vinh Lộc 0 0 150,000 150,000 0 0

48 Ngân hàng CSXH 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 100 100

49 Chi cục thuế KV Phú Lộc-NĐ 0 0 310,000 310,000 0 0

50 Trung đoàn 176 0 0 20,000 20,000 0 0

51 Trường THPT Phú Lộc 0 0 65,000 65,000 0 0

52 Trạm Chăn nuôi Thú y 0 0 140,000 140,000 0 0

53 Liên đoàn lao động huyện 0 0 126,000 126,000 0 0

54 UB MTTQVN huyện Nam Đông 0 0 100,000 100,000 0 0

55 KBNN huyện Phú Lộc 0 0 72,605,252 72,605,252 0 0

56 Trường Mầm Hưng Lộc 3,083,900 3,083,900 3,499,976 3,492,645 0 7,330 113 113

57 Trường Mầm non Lộc Sơn 3,890,200 3,890,200 4,921,668 4,883,973 0 37,695 127 126

58 Trường Mầm non Tiến Lực 3,190,300 3,190,300 4,142,774 4,134,025 0 8,749 130 130

59 Trường Mầm non Đại Thành 2,940,800 2,940,800 3,917,848 3,904,085 0 13,763 133 133

60 Trường Mầm non Hoa Hồng 3,660,400 3,660,400 4,513,802 4,512,351 0 1,451 123 123

61 Trường Mầm non Hoa Mai 2,750,200 2,750,200 3,766,542 3,763,879 0 2,662 137 137

62 Trường Mầm non Bắc Hà 3,091,700 3,091,700 3,827,337 3,827,337 0 0 124 124

63 Trường Mầm non Sao Mai 3,768,900 3,768,900 4,544,188 4,537,384 0 6,804 121 120

64 Trường Mầm non Lộc Thủy 2,786,200 2,786,200 3,814,861 3,807,835 0 7,026 137 137

65 Trường Mầm non Lộc Tiến 3,794,600 3,794,600 4,767,550 4,767,550 0 0 126 126

66 Trường Mầm non Lộc Vĩnh 3,822,400 3,822,400 7,086,464 7,081,641 0 4,823 185 185

67 Trường Mầm non Lăng Cô 3,259,100 3,259,100 4,092,767 4,092,289 0 479 126 126

68 Trường Mầm non Vinh Hiền 3,937,800 3,937,800 4,833,285 4,827,741 0 5,544 123 123

69 Trường Mầm non Vinh Hải 3,173,400 3,173,400 4,937,404 4,937,400 0 4 156 156

70 Trường Mầm non Vinh Mỹ 2,249,800 2,249,800 2,988,016 2,987,963 0 54 133 133

71 Trường Mầm non Hương Mai 2,926,200 2,926,200 3,855,994 3,847,828 0 8,166 132 131

72 Trường Mầm non Lộc Hòa 2,237,700 2,237,700 2,474,804 2,460,380 0 14,424 111 110

73 Trường Mầm non Xuân Lộc 3,398,800 3,398,800 5,395,024 5,371,660 0 23,364 159 158
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74
Trường Mầm non Hoa Anh 

Đào
3,242,400 3,242,400 3,535,173 3,524,185 0 10,988 109 109

75 Trường Mầm non Lộc Bình 2,371,700 2,371,700 3,454,513 3,454,513 0 0 146 146

76 Trường Mầm non Hưng Thuận 3,117,900 3,117,900 4,352,355 4,329,960 0 22,395 140 139

77 Trường Tiểu học An Nong 1 4,932,000 4,932,000 6,282,765 6,268,570 0 14,195 127 127

78 Trường Tiểu học An Nong 2 4,843,000 4,843,000 5,435,986 5,435,986 0 0 112 112

79 Trường Tiểu học Lộc Sơn 3,841,000 3,841,000 6,433,552 6,410,770 0 22,782 167 167

80 Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 3,590,000 3,590,000 2,575,067 2,575,067 0 0 72 72

81
Trường Tiểu học Trần Tiến 

Lực
5,656,000 5,656,000 6,390,067 6,367,484 0 22,583 113 113

82 Trường Tiểu học Đại Thành 5,084,000 5,084,000 6,109,366 6,100,346 0 9,019 120 120

83
Trường Tiểu học An Lương 

Đông
7,122,000 36,000 7,086,000 8,480,988 32,368 8,421,197 0 27,423 119 90 119

84 Trường Tiểu học Trung Chánh 3,210,000 3,210,000 3,574,913 3,568,535 0 6,378 111 111

85 Trường Tiểu học Phú Thạch 3,128,000 3,128,000 3,664,770 3,664,692 0 78 117 117

86 Trường Tiểu học Thị Trấn 1 4,106,000 4,106,000 4,745,367 4,732,443 0 12,924 116 115

87
Trường Tiểu học T.Trấn Phú 

Lộc
3,458,000 3,458,000 4,260,088 4,246,206 0 13,882 123 123

88 Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì 5,286,000 5,286,000 6,550,664 6,509,533 0 41,132 124 123

89 Trường Tiểu học số 2 Lộc Trì 2,888,000 2,888,000 3,645,435 3,631,246 0 14,190 126 126

90 Trường Tiểu học Nước Ngọt 1 5,293,000 5,293,000 5,884,477 5,860,862 0 23,615 111 111

91 Trường Tiểu học Nước Ngọt 2 4,122,000 4,122,000 4,721,046 4,690,486 0 30,560 115 114

92 Trường Tiểu học Lộc Tiến 5,902,000 5,902,000 7,175,479 7,175,381 0 97 122 122

93 Trường Tiểu học Bình An 6,432,000 6,432,000 8,694,014 8,694,014 0 0 135 135

94 Trường Tiểu học Lăng Cô 8,678,000 8,678,000 10,343,169 10,304,471 0 38,698 119 119

95 Trường Tiểu học Vinh Hiền 6,143,000 6,143,000 7,834,507 7,818,945 0 15,562 128 127

96 Trường Tiểu học Vinh Giang 4,151,000 4,151,000 5,519,099 5,509,685 0 9,414 133 133

97 Trường Tiểu học Vinh Hưng 4,615,000 4,615,000 6,714,139 6,709,951 0 4,188 145 145

98 Trường TH Vinh Hưng 2 2,993,000 2,993,000 2,405,147 2,405,147 0 0 80 80

99 Trường TH &THCS Bến ván 2,413,900 2,413,900 1,937,936 1,937,936 0 0 80

100 Trường TH&THCS Lộc Hòa 5,245,300 5,245,300 6,670,416 6,494,793 0 175,623 124

101 Trường TH&THCS Lộc Bình 3,860,200 3,860,200 6,187,942 5,951,399 0 236,543 154
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102 Trường TH&THCS Xuân Lộc 6,910,500 6,910,500 9,281,268 8,699,465 0 581,803 126

103 Trường TH&THCS LM Quang 6,070,500 6,070,500 8,826,455 8,568,976 0 257,479 141

104 Trường THCS Lộc Bổn 8,406,700 8,406,700 11,131,911 10,980,801 0 151,111 131

105 Trường THCS Lộc Sơn 4,914,900 4,914,900 6,364,818 6,360,633 0 4,184 129

106 Trường THCS Lộc An 7,023,600 7,023,600 8,671,556 8,482,827 0 188,729 121

107 Trường THCS Lộc Điền 7,291,500 7,291,500 9,619,600 9,497,688 0 121,912 130

108 Trường THCS Thị Trấn 6,621,500 8,875,322 8,874,837 485 134

109 Trường THCS Lộc Trì 4,737,100 4,737,100 6,509,791 6,205,919 0 303,871 137 131

110 Trường THCS Lộc Thủy 6,328,400 6,328,400 7,886,001 7,869,321 0 16,680 125 124

111 Trường THCS Lộc Vĩnh 4,282,500 4,282,500 7,203,175 6,743,553 0 459,621 168 157

112 Trường THCS Lộc Tiến 4,694,500 4,694,500 6,275,672 5,682,246 0 593,425 134 121

113 Trường THCS Lăng Cô 5,734,600 5,734,600 6,904,384 6,676,074 0 228,309 120 116

114 Trường THCS Vinh Hiền 4,158,200 4,158,200 5,739,645 5,485,289 0 254,356 138 132

115 Trường THCS Vinh Giang 3,105,100 3,105,100 4,858,502 4,583,091 0 275,411 156 148

116 Trường THCS Vinh Hưng 5,046,200 5,046,200 6,883,273 6,690,770 0 192,503 136 133

117 Xã Lộc Bổn 1,900,000 1,900,000 2,185,806 999,850 19,872 1,166,084 1,166,084 53

118 Xã Lộc Sơn 400,000 400,000 436,118 430,000 6,118 0 108

119 Xã Xuân Lộc 800,000 800,000 2,017,970 331,534 16,560 1,555,850 1,555,850 114,026 41

120 Xã Lộc An 1,410,000 1,410,000 1,303,082 1,185,644 117,438 0 84

121 Xã Lộc Điền 580,000 580,000 396,800 396,800 0 0 68

122 Xã Lộc Hòa 810,000 810,000 2,101,018 1,438,000 13,018 650,000 650,000 178

123 Thị trấn Phú Lộc 2,461,000 2,461,000 2,700,626 2,460,422 40,204 0 200,000 100

124 Xã Lộc Trì 595,000 595,000 661,379 572,503 88,876 0 96

125 Xã Lộc Bình 450,000 450,000 4,703,072 576,999 18,216 4,107,070 4,107,070 787 1,045 128

126 Xã Lộc Thuỷ 436,000 436,000 3,510,391 463,756 68,259 2,565,854 2,565,854 412,522 805 106

127 Xã Lộc Tiến 713,000 713,000 5,850,600 689,130 51,704 3,950,148 3,950,148 1,159,618 821 97

128 Xã Lộc Vĩnh 678,000 678,000 8,456,481 1,122,075 174,808 7,135,521 7,135,521 24,077 1,247 165
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129 Xã Vinh Hưng 3,140,000 3,140,000 3,175,652 2,113,407 43,608 0 1,018,637 101 67

130 Xã Vinh Mỹ 1,005,000 1,005,000 1,013,438 961,872 51,566 0 101 96

131 Xã Vinh Hiền 680,000 680,000 628,640 572,106 56,534 0 92 84

132 Xã Giang Hải 1,359,000 1,359,000 8,157,967 1,349,242 77,234 6,696,829 6,696,829 34,662 600 99

133 Thị trấn Lăng Cô 995,000 995,000 1,027,596 821,776 30,820 0 175,000 103 83

II Bổ sung ngân sách cấp xã 57,575,000 57,575,000 109,334,195 109,334,195 0 190 190

III Chi chuyển nguồn cấp huyện 0 109,025,709 0 109,025,709

IV
Chi nộp trả ngân sách cấp 

trên
0 12,710,098 0 12,710,098

B Ngân sách xã, thị trấn 110,154,000 32,000,000 78,154,000 239,137,808 44,718,575 114,308,390 1,589,020 0 1,589,020 6,268,875 72,252,947 217 146

1 Xã Lộc Bổn 13,234,000 8,600,000 4,634,000 20,149,532 2,778,366 7,413,811 149,360 149,360 758,733 9,049,262 152 160

2 Xã Lộc Sơn 12,906,000 8,600,000 4,306,000 12,659,710 1,641,139 6,516,390 0 0 905,859 3,596,321 98 151

3 Xã Xuân Lộc 5,272,000 1,400,000 3,872,000 8,216,910 4,199 5,030,401 138,000 138,000 51,072 2,993,238 156 130

4 Xã Lộc An 6,941,000 1,400,000 5,541,000 18,206,379 5,597,622 8,488,073 147,458 147,458 1,742,503 2,230,724 262 153

5 Xã Lộc Điền 6,499,000 1,200,000 5,299,000 11,774,322 1,490,547 7,388,455 0 0 952,975 1,942,344 181 139 .

6 Xã Lộc Hòa 4,023,000 100,000 3,923,000 8,967,003 1,813,727 5,304,507 0 0 34,350 1,814,419 223 135

7 Thị trấn Phú Lộc 6,699,000 1,800,000 4,899,000 34,499,555 10,912,039 7,493,716 0 0 83,795 16,010,005 515 153

8 Xã Lộc Trì 7,470,000 2,800,000 4,670,000 12,873,759 1,151,114 7,005,558 149,125 149,125 16,319 4,551,643 172 150

9 Xã Lộc Bình 4,249,000 0 4,249,000 8,304,508 753,725 5,974,053 289,030 289,030 57,600 1,230,100 195 141

10 Xã Lộc Thuỷ 4,535,000 0 4,535,000 8,952,674 294,562 6,786,568 0 0 1,130 1,870,413 197 150

11 Xã Lộc Tiến 4,687,000 0 4,687,000 10,125,797 2,085,004 6,561,958 0 0 1,006,367 472,467 216 140

12 Xã Lộc Vĩnh 4,344,000 0 4,344,000 8,417,288 598,343 5,738,026 257,560 257,560 29,593 1,793,767 194 132

13 Xã Vinh Hưng 5,237,000 800,000 4,437,000 12,225,741 2,675,214 7,871,874 206,500 206,500 272,643 1,199,511 233 177

14 Xã Vinh Mỹ 4,396,000 0 4,396,000 8,941,317 335,115 6,498,069 0 0 7,943 2,100,190 203 148

15 Xã Vinh Hiền 5,985,000 1,500,000 4,485,000 12,155,670 1,241,125 5,948,185 0 0 328,534 4,637,826 203 133

16 Xã Giang Hải 5,402,000 600,000 4,802,000 11,684,698 1,620,379 7,947,349 251,987 251,987 2,000 1,862,983 216 166

17 Thị trấn Lăng Cô 8,275,000 3,200,000 5,075,000 30,982,945 9,726,354 6,341,398 0 0 17,460 14,897,733 374 125
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